MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI NĂM HỌC 2023-2024
MÔN TOÁN 9
	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Căn bậc hai
	Khai phương một tích, thương. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
	 Thu gọn biểu thức (không có căn chữ)
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
1,0
10%
	1
1,0
10%
	
	
	2
2,0
20%

	2. Hàm số y = ax + b
	Vẽ (D) và (D’)
	Tìm tọa độ giao điểm của (D) và(D’)
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
1.0
10%
	1
0,5
5%
	
	
	2
1,5
15%

	3. Giải phương trình chứa căn
	
	PT đưa về dạng:


	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	1
1,0
10%
	
	
	1
1,0
10%

	4. Bài toán thực tế về hàm số bậc nhất
	Cho trước hàm số biết hệ số a, b
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
0,5
5%
	1
0,5
5%
	
	
	2
0.75
7,5%

	5. Bài toán thực tế hình
	
	Ứng dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	1
0,75
7,5%
	
	
	1
1,0
10%

	6. Bài toán thực tế tính toán
	
	
	Bài toán tính toán liên quan đến %
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	
	1
0,75
7,5%
	
	1
0.75
7.5%

	7. Hình học 
	Chứng minh tiếp tuyến; vuông góc; song song 
	
	Chứng minh đẳng thức …
	Chứng minh góc bằng nhau, 3 điểm thẳng hàng…
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
1,0
10%
	
	1
1,0
10%
	1
1,0
10%
	3
3,0
30%

	Tổng số câu:
TS điểm:
Tỉ lệ:
	4
3,5
35%
	5
3.75
37.5%
	2
1.75
17.5%
	1
1,0
10%
	12
10,0
100%
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Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình: 


Bài 3 (1.5 điểm). Cho hàm số  có đồ thị (d) và hàm số  có đồ thị (d’).
a) Vẽ (d) và (d’) trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm toạ độ giao điểm A của (d) và (d’) bằng phép tính.

Bài 4 (1 điểm). Do các hoạt động công nghiệp thiếu kiểm soát của con người làm cho nhiệt độ trái đất tăng dần một cách rất đáng lo ngại. Các nhà khoa học đưa ra công thức dự báo nhiệt  độ trung bình trên bề mặt trái đất như sau:T = 0,02t + 15
Trong đó: T là nhiệt độ trung bình của trái đất tính theo độ C, t là số năm kể từ năm 1960. Hãy tính xem nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất vào các năm 1960 và năm 2060?

Bài 5 (0,75 điểm). Một người cách tòa tháp 70m và nhìn lên đỉnh tháp dưới một góc 300 so với đường nằm ngang, biết khoảng cách từ mắt tới mặt đường là 1,5m. Tính chiều cao của tháp (tính CD ) (làm tròn đến mét)

Bài 6 (0.75 điểm). Vào ngày lễ “Black Friday”, cửa hàng hoa của chị Hà đã quyết định giảm giá 20% cho một bó hoa hướng dương và nếu khách hàng mua 10 bó trở lên thì từ bó thứ 10 trở đi khách hàng sẽ chỉ phải trả một nửa giá đang bán. Một khách hàng đã mua hoa hướng dương ở tiệm chị Hà và tổng số tiền khách hàng này đã trả là 648.000 đồng. Hỏi khách hàng này đã mua bao nhiêu bó hoa? Biết giá một bó hoa hướng dương lúc đầu là 60 000 đồng.                                         

Bài 7 (3 điểm). Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R) với OA > 2R, kẻ các tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Vẽ đường kính BD của đường tròn (O) ; AD cắt đường tròn (O) tại E ( E khác D). 

a) Chứng minh: OA BC tại H và 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc đường tròn.
b) Chứng minh: CD // OA và AH.AO = AE.AD

c) Gọi I là trung điểm của HA. Chứng minh.

ĐÁP ÁN
MÔN TOÁN LỚP 9

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1a
	
	1

	
	a) 


  			


											            								                                               
	
0.25
0.5
0.25

	1b
	
	1

	
	a) 


	

	

            
	

0.5

0.25
0.25

	2
	Giải phương trình:  
	1

	
	
	Giải phương trình: 	

(*)	

ĐK: 	

	

 	

	

	

   So ĐK nhận	

Vậy tập nghiệm của phương trình là S =                                          
	

0.25

0.25



0.25


0.25

	3
	a/ Vẽ (d) và (d’) trên một mặt phẳng tọa độ.

	1

	
	2 bảng giá trị đúng
Vẽ đúng hai đồ thị
	0,5
0.5

	
	Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (d’) bằng phép toán.
	0,5

	
	Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (d’) là:



Giao điểm của (d) và (d’) là 
	
             0,25



0,25

	4
	
+ Vào năm 1960: t = 0		=>	T =150C				
+ Vào năm 2060: t = 100	=>	T =0,02.100 + 15 = 170C		
	
0.5
0.5

	5
	
Độ dài AC: Tan 300	
	
AC = AB.tan300	

AC = m	

Chiều cao của tháp: CD = AC + AD = 	
	0,75đ


0.5


0.25


	6
	
Giá một bó hoa hướng dương sau khi giảm 20%:
60000.80%=48000(đồng) 
Giá một bó hoa hướng dương khi mua 10 bó trở lên:

48000.= 24 000 (đồng)    
Nếu khách hàng mua 9 bó thì số tiền phải trả là:
48 000 .9 = 432 000 (đồng)    
Vì 648 000 > 432 000 nên khách hàng này đã mua trên 9 bó.
Số bó hoa khách hàng này mua là:


	0.75






0,5



0,25

	7
	[image: ]
	3

	
	a) 
Chứng minh OA BC tại H và 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc đường tròn.	
CM: OA  BC	
CM: 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc đường tròn.	
	1
0,5
0,5

	
	b) Chứng minh: CD // OA và AH.AO = AE.AD	
CM: BCD vuông tại C	
CM: CD // OA (cùng vuông góc BC)	
CM: BED vuông tại E suy ra: AB2 = AE.AD	
CM: AH.AO = AE.AD	

	1
0,25
0.25
0.25
0.25

	
	c) 
Gọi I là trung điểm của HA. Chứng minh.	

CM: ABH ~ BDC (g.g)	

CM:	


CM: ABI ~ BDH (c.g.c) 	
	1
0,25

0,25


0,5
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